
               

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SNNMT Gia lai, ngày        tháng 10 năm 2025 
 

 [ơ 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG GIA LAI 
 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  

Căn cứ Văn bản số 5065/UBND-NNMT ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh 

Gia lai về việc thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước tại 

Cảng cá – Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Ban Quản lý 

Cảng cá Tam Quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, số tiền: 

421.350.000 đồng. Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi 

ngàn đồng. 

 (Chi tiết theo mẫu biểu đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2025 được giao, Thủ trưởng đơn 

vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở, Giám đốc Ban Quản lý Cảng 

cá Tam Quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính;              

- PGD số 4, KBNN KV XV;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Đơn vị sử dụng ngân sách; 

- Lưu: VT, KHTC (Dung).  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

       

 

  Cao Thanh Thương 
 

1193 17



Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

Chương:  412

Chi tiết theo 

đơn vị sử dụng 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2025
421.350.000 421.350.000

1
Chi sự nghiệp môi trường (Loại 250 - Khoản 

278)
421.350.000 421.350.000

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

1.2   Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 421.350.000 421.350.000

 KP thực hiện thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước tại 

cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan
12 421.350.000 421.350.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1149676

Mã hiệu Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2021

Ghi chú

Mẫu biểu số 49

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-SNNMT ngày          / 10 /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai)

ĐVT: đồng

TT Nội dung 
Mã 

Nguồn  Ban quản lý Cảng cá 

Tam Quan

Tổng số 

1/2

Số: 1193/QĐ-SNNMT
Thời gian ký: 17/10/2025 17:19:02 +07:00



Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

Chương:  412

       
       

A B C 1 2=2.1+2.2 2.1 2.2 3=1-2 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2025
472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

1
Chi sự nghiệp môi trường (Loại 250 - Khoản 

278)
472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0

1.2   Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

 KP thực hiện thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước tại 

cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan
12 472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

ĐVT: đồng 

Mẫu biểu số 48

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Ban quản lý Cảng cá Tam Quan

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1149676
(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SNNMT ngày        /  10 /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai)

TK thêm lần 2 Tiết 

kiệm thêm khoảng 

10% chi thường 

xuyên tăng thêm 

của dự toán năm

2025 so với dự 

toán năm 2024

TT Nội dung 
 Mã 

nguồn 

Dự toán

 kinh phí

 Ngân sách

 cấp

 năm 2025

Ngân sách quản lý

Dự toán

 còn lại

 được giao

 cho đơn vị

 năm 2025

Ghi 

chú
Tổng cộng

Tiết kiệm 10% 

chi thường xuyên 

để tạo nguồn cải 

cách tiền lương 

theo quy định

2/2



Biểu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

Chương: 412

ĐVT: đồng

Chi tiết theo 

đơn vị sử dụng 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2025
421.350.000 421.350.000 421.350.000

1 Chi sự nghiệp kinh tế (Loại 250 - Khoản 278) 421.350.000 421.350.000 421.350.000

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

1.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 421.350.000 421.350.000 421.350.000

KP thực hiện thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước 

tại cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam 

Quan

421.350.000 421.350.000 421.350.000

Tổng số đã phân 

bổ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-SNNMT ngày          /10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

TT Nội dung 
Tổng số

 được giao Ban quản lý Cảng cá 

Tam Quan

1/1

Số: 1202/QĐ-SNNMT
Thời gian ký: 20/10/2025 14:41:37 +07:00



               

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SNNMT Gia lai, ngày        tháng 10 năm 2025 
 

 [ơ 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG GIA LAI 
 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  

Căn cứ Văn bản số 5065/UBND-NNMT ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh 

Gia lai về việc thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước tại 

Cảng cá – Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Ban Quản lý 

Cảng cá Tam Quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, số tiền: 

421.350.000 đồng. Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi 

ngàn đồng. 

 (Chi tiết theo mẫu biểu đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2025 được giao, Thủ trưởng đơn 

vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở, Giám đốc Ban Quản lý Cảng 

cá Tam Quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính;              

- PGD số 4, KBNN KV XV;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Đơn vị sử dụng ngân sách; 

- Lưu: VT, KHTC (Dung).  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

       

 

  Cao Thanh Thương 
 

1193 17



Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

Chương:  412

Chi tiết theo 

đơn vị sử dụng 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2025
421.350.000 421.350.000

1
Chi sự nghiệp môi trường (Loại 250 - Khoản 

278)
421.350.000 421.350.000

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

1.2   Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 421.350.000 421.350.000

 KP thực hiện thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước tại 

cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan
12 421.350.000 421.350.000

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1149676

Mã hiệu Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2021

Ghi chú

Mẫu biểu số 49

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-SNNMT ngày          / 10 /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai)

ĐVT: đồng

TT Nội dung 
Mã 

Nguồn  Ban quản lý Cảng cá 

Tam Quan

Tổng số 

1/2

Số: 1193/QĐ-SNNMT
Thời gian ký: 17/10/2025 17:19:02 +07:00



Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

Chương:  412

       
       

A B C 1 2=2.1+2.2 2.1 2.2 3=1-2 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2025
472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

1
Chi sự nghiệp môi trường (Loại 250 - Khoản 

278)
472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0

1.2   Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

 KP thực hiện thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước tại 

cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan
12 472.650.000 51.300.000 47.000.000 4.300.000 421.350.000

ĐVT: đồng 

Mẫu biểu số 48

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Ban quản lý Cảng cá Tam Quan

CHƯƠNG: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1149676
(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-SNNMT ngày        /  10 /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai)

TK thêm lần 2 Tiết 

kiệm thêm khoảng 

10% chi thường 

xuyên tăng thêm 

của dự toán năm

2025 so với dự 

toán năm 2024

TT Nội dung 
 Mã 

nguồn 

Dự toán

 kinh phí

 Ngân sách

 cấp

 năm 2025

Ngân sách quản lý

Dự toán

 còn lại

 được giao

 cho đơn vị

 năm 2025

Ghi 

chú
Tổng cộng

Tiết kiệm 10% 

chi thường xuyên 

để tạo nguồn cải 

cách tiền lương 

theo quy định

2/2


